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Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên báo” Việt Tide” và “Bác sĩ ơi” mỗi Thứ Năm trên báo “Việt Herald”.
Hỏi:
Xin cho biết làm sao phân biệt giữa cúm mùa và cúm heo. Cách điều trị và phòng ngừa hai bệnh này có khác nhau không? Ai cần chích ngừa cúm mùa và ai cần chích ngừa cúm heo? Khi nào thì cần đi bác sĩ và bệnh viện?
Cách phòng bệnh cúm heo có khác gì với cúm thường hay không? Ai cần chích ngừa cúm heo?
Tôi nghe nói là nếu bị cúm thì phải đi bác sĩ sớm để uống thuốc chống cúm, nhưng không biết triệu chứng như thế nào thì mới gọi là cúm. Vì cảm, cúm và dị ứng hình như có các triệu chứng giống nhau như ho, sổ mũi, mệt mỏi. Xin bác sĩ cho biết rõ cách phân biệt về triệu chứng và cách điều trị, phòng ngừa của từng chứng bệnh này.
Cứ mỗi khi trời trở lạnh là tôi lại bị cảm tới cảm lui, sụt sịt suốt ngày. Có người lại nói đó là dị ứng. Sự thật tôi bị bệnh gì, cảm, cúm, hay dị ứng? Ðiều trị như thế nào, có cách nào trị dứt hẳn không? Có cách nào phòng ngừa để khỏi dùng thuốc không?
Ðáp:
Triệu chứng của cúm heo
Triệu chứng của cúm heo cũng không khác gì một cách đặc biệt so với cúm mùa. Các triệu chứng này bao gồm sốt, đau họng, xổ hoặc nghẹt mũi, rêm mình (rêm mẩy), nhức đầu, mệt mỏi, ớn lạnh. Một số người có thể bị ói mửa và tiêu chảy. Cũng có bệnh nhân chỉ có các triệu chứng về hô hấp mà không bị sốt. Nếu bị nặng, cũng có thể dẫn đến tử vong.
Bệnh thường trở nặng trong những trường hợp nào
Ðại đa số bệnh nhân bị nhiễm cúm heo, thường tự khỏi mà không cần điểu trị đặc hiệu. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp cần nhập viện và dẫn đến tử vong.
Trong các trường hợp cúm mùa, những thành phần có nguy cơ cao bị các biến chứng trầm trọng bao gồm, những người từ 65 tuổi trở lên, trẻ nhỏ dưới năm tuổi, các bà bầu, và những người bị các bệnh mãn tính dù ở tuổi tác nào.
Còn với cúm heo, khoảng 70% những người bị nhập viện vì cúm heo có kèm một trong các tình trạng sau đây: Các bà bầu, bị bệnh suyễn, tiểu đường, bệnh tim, và thận; trẻ em nhỏ cũng dễ bị biến chứng, như trong trường hợp của cúm mùa.
Trong khi những người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ bị nhiễm cúm heo thấp hơn, một khi đã bị nhiễm, họ cũng dễ bị các biến chứng trầm trọng và tử vong hơn. Khoảng 90% các trường hợp tử vong, và khoảng 60% bị nhập viện vì cúm heo đã xảy ra ở người trên 65 tuổi.
Cần đến gặp bác sĩ gấp hoặc đến phòng cấp cứu trong những trường hợp nào
Ở trẻ em:
- Thở nhanh, khó thở.
- Da trở nên tím tái.
- Không uống đủ nước.
- Lơ mơ, không đánh thức được.
- Bị kích động quá mức đến nỗi không muốn được ẵm bồng.
- Triệu chứng giống như cúm đã cải thiện, sau đó trở lại với sốt và ho nặng hơn.
- Sốt kèm với ban.
Ở người lớn:
- Bị khó thở, hụt hơi.
- Ðau, nặng ngực hoặc bụng (pain or pressure in the chest or abdomen).
- Chóng mặt thình lình (sudden dizziness).
- Lú lẫn, lơ mơ.
- Ói mửa liên tục và trầm trọng
Cách phòng cúm heo
Cách phòng cúm heo hầu như cũng như cách phòng cúm thường, ngoại trừ và thuốc chủng ngừa (dĩ nhiên phải) là thuốc chủng ngừa cúm heo
Tưởng cần (nhắc đi) nhắc lại, cảm và cúm lây sang người khác thường nhất bằng các tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết (như nước mũi) của người bệnh, có thể là từ tay người này sang tay người khác, hoặc qua trung gian như nắm cửaà Vi rút có thể tồn tại trong môi trường đến ba tiếng đồng hồ. Khi tay ta tiếp xúc với các chất tiết này, rồi dụi vào mắt mũi của mình, ta sẽ bị lây bệnh.
Do đó, điều quan trọng đầu tiên để phòng cảm và cúm là:
- Nên rửa tay thường xuyên. Tốt nhất là rửa với xà bông và nước ấm, khoảng 20 đến 30 giây. Hai mươi đến ba mươi giây là khoảng thời gian mà ta hát bài “Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you” khoảng hai lần.
- Không vứt bỏ khăn chùi mũi bừa bãi.
- Khi ho hay ách xì, nên che miệng bằng cánh tay, chứ không phải bằng bàn tay, để giảm bớt các chất tiết dính vào bàn tay rồi qua các vật dụng hoặc bàn tay người khác.
- Tránh sờ, móc tay, ngón tay vào mắt, mũi.
- Khi có triệu chứng bệnh, nên nghỉ ở nhà để mau bình phục và tránh lây lan cho người khác.
Thuốc chủng ngừa cúm heo, vào lúc thuốc mới ra, được dành ưu tiên cho bà bầu, trẻ em, người dưới 60 tuổi bị các bệnh mạn tính, nhân viên y tế.
Tuy nhiên, đến thời điểm (đầu Tháng Giêng năm 2010) này, mọi người đều được khuyến cáo nên chích ngừa cúm heo, trừ những người bị dị ứng với thuốc chích ngừa cúm hoặc/và trứng.
Thân mến,
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


